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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Công 

Các thẩm phán:                           Ông Vương Minh Tâm 

                                                     Ông Nguyễn Văn Minh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thư ký Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Trần Ngọc Đoàn - Kiểm sát viên cao cấp. 

 Ngày 07 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 411/2024/TLPT-HS 

ngày 15 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Hửu B và bị cáo Bùi Thiện N 

do các bị cáo kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2024/HS-ST ngày 

15/3/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị cáo có kháng cáo:  

1. Nguyễn Hửu B, sinh ngày 01/01/1993 tại tỉnh Sóc Trăng; Hộ khẩu 

thường trú: Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng; Nơi ở trước khi bị bắt: Số 1A/20 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 5/12; 

Dân tộc: Khmer; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Nguyễn Văn Nhuận và bà Lâm Thị Lanh; Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: 

Không; Nhân thân: Không; Bị tạm giam từ ngày 18/11/2021 đến nay, có mặt tại 

phiên tòa. 

2. Bùi Thiện N, sinh ngày 26/12/1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Thường trú: Số 38/31 Bửu Đình, Phường 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Chỗ ở trước khi bị bắt: Phòng 401, 402 Khách sạn Valentine, số 93/1 Nguyễn 
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Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh và căn hộ 309 Chung 

cư Topaz City, số 39 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề 

nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Văn Nghĩa và bà 

Nguyễn Thị Bích Thủy; Có vợ tên là Nguyễn Thị Yến Linh và 03 con; Tiền án: 

Không; Tiền sự: Quyết định số 313/QĐ-TA ngày 23/10/2018 của Tòa án nhân 

dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 21 

tháng, chấp hành xong ngày 22/5/2020; Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 

97/2010/HSST ngày 17/8/2010 của Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ 

Chí Minh phạt 07 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chấp hành 

xong hình phạt tù vào ngày 06/9/2014, nộp xong án phí và tiền phạt vào ngày 

22/11/2010; Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2016/HSST ngày 29/01/2016 của Tòa 

án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh phạt 03 năm tù về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”, chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 

12/7/2017, nộp xong án phí vào ngày 07/3/2016; Bản án hình sự sơ thẩm số 

12/2024/HS-ST ngày 31/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương phạt tử 

hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 02 năm tù về tội “Làm giả tài 

liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt 02 tội là tử hình (Bản án chưa có 

hiệu lực pháp luật); Bị bắt tạm giam từ ngày 19/11/2021 đến nay, có mặt tại 

phiên tòa. 

Người bào chữa chỉ định:  

- Luật sư Trần Thị Tuyết, Văn phòng luật sư Trần Văn Tạo thuộc Đoàn 

luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hửu B (Có mặt). 

- Luật sư Hoàng Cao Sang, Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hoàng 

Việt Luật thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Bùi 

Thiện N (Có mặt). 

Ngoài ra còn có 09 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng 

cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 21 giờ 00 phút ngày 18/11/2021, tại ngã tư đường Trần Hưng 

Đạo - Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn 

Hửu B đang điều khiển xe mô tô biển số 54Y6-6846 có biểu hiện nghi vấn nên 

Công an mời B đến trụ sở Công an Phường 1, Quận 5, kiểm tra phát hiện trên 

baga xe của B có một túi vải đen đựng 01 bịch nylon đen bên trong chứa 02 túi 
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nylon màu xanh dạng túi trà, quấn băng keo màu trắng có in chữ 

“GUANYINWANG”, bên trong có tinh thể rắn không màu, kết quả giám định là 

ma túy ở thể rắn, tổng khối lượng 1.995,63 gam loại Methamphetamine, nên lập 

biên bản thu giữ vật chứng và còn thu giữ 01 xe mô tô và 01 điện thoại di động 

của B. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của B tại nhà số 1A/20 Hưng Phú, Phường 8, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh không thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan đến ma 

túy.  

B khai trước đó tại khách sạn Valentine, số 93/1 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, B vừa giao cho tên N 02 Kg ma 

túy tổng hợp và đưa số tài khoản cho N chuyển 400.000.000 đồng tiền mua ma 

túy. 

Đến 23 giờ 15 phút ngày 18/11/2021, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi 

Thiện N tại Phòng 401 khách sạn Valentine, số 93/1 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, N đang ở trong phòng thì trốn qua 

cửa sổ sang nhà bên cạnh thì bị bắt đưa trở lại phòng 401 khám xét thu giữ: 

39.000.000 đồng, 04 điện thoại di động, 01 máy tính bảng, 01 bình nhựa có gắn 

ống hút nhựa và nỏ thủy tinh, 01 bóp chứa 15 tờ tiền Canada mệnh giá 100 và 

07 tờ tiền Mỹ mệnh giá 100, 01 căn cước công dân, 01 giấy phép lái xe tên 

Phạm Hiệp Hiển, 01 giấy lĩnh tiền Ngân hàng ACB và 02 thẻ nhựa. 

Khám xét phòng 401 xong, đến 01 giờ 30 phút ngày 19/11/2021 tiếp tục 

khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi Thiện N tại Phòng 402 khách sạn Valentine, 

thu giữ: Tại tủ sát tường cạnh cửa sổ: 01 hũ nhựa ghi chữ “HG”, bên trong có 01 

gói nylon chứa 100 viên nén (là ma túy ở thể rắn, tổng khối lượng 42,0864 gam 

loại MDMA) và 02 gói nylon chứa tinh thể không màu (là ma túy ở thể rắn khối 

lượng 9,6768 gam Methamphetamine); 01 bóp màu hồng, bên trong chứa 02 gói 

nylon chứa tinh thể không màu (là ma túy ở thể rắn khối lượng 2,5957 gam 

Methamphetamine), 01 gói nylon chứa 09 viên nén màu xanh dương (là ma túy 

ở thể rắn khối lượng 4,0177 gam MDMA),  01 gói nylon chứa 16 viên nén màu 

xanh dương (là ma túy ở thể rắn khối lượng 7,1990 gam MDMA),  01 gói nylon 

chứa 07 viên nén màu đỏ (là ma túy ở thể rắn khối lượng 0,7825 gam 

Methamphetamine), 01 gói nylon chứa 02 viên nén màu xanh nhạt (là ma túy ở 

thể rắn khối lượng 1,0674 gam MDMA) và 02 viên nén màu xanh dương (là ma 

túy ở thể rắn khối lượng 0,8102 gam MDMA), 01 gói nylon chứa chất bột màu 

trắng (là ma túy ở thể rắn khối lượng 1,8226 gam Ketamine), 01 gói nylon chứa 

09 viên nén màu xanh, vàng (là ma túy ở thể rắn khối lượng 3,8526 gam 

MDMA) và 03 viên nén màu cam (là ma túy ở thể rắn khối lượng 3,8526 gam 



4 

MDMA); Tại đầu tủ quần áo hướng cửa ra vào: 01 túi vải màu đỏ, bên trong 

chứa 04 gói nylon chứa 3.600 viên nén màu xanh dương (là ma túy ở thể rắn 

khối lượng 1.609,20 gam MDMA), 02 cân điện tử. 

Lúc 06 giờ ngày 19/11/2021, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi Thiện N 

tại Phòng 309 Chung cư Topaz City, số 39 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, thu giữ trong hộc tủ gỗ phòng ngủ đầu tiên từ cửa chính đi 

vào có 02 gói nylon chứa tinh thể không màu (là ma túy ở thể rắn khối lượng 

12,7390 gam Methamphetamine), 02 gói nylon chứa 19 viên nén màu xanh 

dương (là ma túy ở thể rắn khối lượng 7,4281 gam MDMA), 01 bộ dụng cụ sử 

dụng ma túy, 10 nỏ thủy tinh, 01 cân điện tử và nhiều bịch nylon không chứa gì. 

Lúc 09 giờ 15 phút ngày 19/11/2021, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi 

Thiện N tại nhà số 38/31 Bửu Đình, Phường 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí 

Minh, không phát hiện thu giữ đồ vật gì liên quan đến ma túy. 

Tổng số ma túy thu giữ của Nguyễn Hửu B là 1.995,63 gam 

Methamphetamine; thu giữ của Bùi Thiện N 1.675,6614 gam MDMA + 25,794 

gam Methamphetamine + 1,8226 gam Ketamine. 

Các kết quả về khối lượng ma túy được thể hiện tại Kết luận giám định số 

6036/KLGĐ-MT và số 6037/KLGĐ-MT cùng ngày 26/11/2021 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình điều tra Nguyễn Hửu B khai nhận năm 2019 B quen biết tên 

Cường (không rõ lai lịch). Đến khoảng tháng 12/2020, Cường kêu B phụ bán ma 

túy sẽ trả công nên B giúp Cường bán ma túy 02 lần. Cụ thể: Lần thứ nhất vào 

ngày 14/7/2021 Cường kêu B đến Bến xe miền Tây nhận 02 Kg ma túy tổng hợp 

rồi đem giao cho khách tại khu vực Quận 7. Sau khi giao xong, B được Cường 

cho 2.000.000 đồng; Lần thứ hai khoảng 17 giờ ngày 18/11/2021, Cường sử 

dụng WhatsApp (Bạc lưu tên tài khoản của Cường là K+ +85517323829) kêu 

Bạc đến số 93/1 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5 gặp người tên là N (sau 

này được biết là Bùi Thiện N) lấy số tiền mua bán ma túy 400.000.000 đồng rồi 

cùng với Cường đến khu vực đường Phạm Phú Thứ, Quận 6 để nhận ma túy, 

Cường hứa khi xong việc trả công cho B 4.000.000 đồng. B điều khiển xe mô tô 

biển số 54Y6-6846 đến khách sạn Valentine tại số 93/1 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 9, Quận 5 rồi lên phòng 402 gặp N. Do N không có tiền mặt và trả bằng 

chuyển khoản nên Cường nhắn số tài khoản cho N. Sau khi N chuyển thành 

công số tiền 400.011.000 đồng (có 11.000 đồng lệ phí) thì B chụp màn hình 

chuyển cho Cường rồi đi xuống. B và Cường mỗi người điều khiển một xe mô 

tô đến trước đường hẻm khu vực đường Phạm Phú Thứ, Quận 6 thì B ở bên 

ngoài chờ, còn Cường vào hẻm rồi trở ra giao cho B 01 túi vải màu đen, bên 
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trong có một bịch nylon màu trắng chứa 02 túi ma túy tổng hợp có khối lượng 

02 Kg và một bịch nylon màu đen chứa 02 túi ma túy tổng hợp có khối lượng 02 

Kg. B để túi ma túy này lên baga xe, Cường chạy xe đi trước, B chạy xe theo 

sau. Đến 93/1 Nguyễn Chí Thanh thì Cường kêu B đem giao 02 Kg ma túy cho 

N nên B đem bịch nylon màu trắng chứa 02 Kg ma túy đá giao cho N tại sảnh 

khách sạn rồi B quay trở ra tiếp tục điều khiển xe theo Cường về hướng Quận 7 

để giao số ma túy còn lại cho khách của Cường, nhưng trên đường đi thì bị bắt 

quả tang. B không biết Cường đã đi đâu và lần này Cường chưa trả công cho B. 

Bùi Thiện N khai nhận: N thường xuyên thuê phòng tại khách sạn 

Valentine số 93/1 Nguyễn Chí Thanh, gần nhất là ngày 17/11/2021 N thuê 

Phòng 402 ở được một ngày thì N gọi điện thoại xuống lễ tân xin đổi sang 

phòng 401 và không còn để đồ vật gì tại phòng 402. Đến khoảng 21 giờ ngày 

18/11/2021 khi N đang sử dụng ma túy tại phòng 401 thì Công an đến kiểm tra, 

vì lo sợ nên N nhảy từ cửa sổ phòng 401 qua nhà dân kế bên để trốn, nhưng bị 

truy bắt và đưa về khám xét khẩn cấp như trên. Quá trình khám xét, Công an thu 

giữ khối lượng lớn ma túy tại phòng 402, nhưng số ma túy này không phải là 

của N. Đối với số ma túy thu giữ tại phòng 309 Chung cư Topaz City thì N mua 

của người phụ nữ không rõ lai lịch về cất giấu để sử dụng cho bản thân.  

Sổ sách khách sạn, người quản lý khách sạn và nhân viên khách sạn 

Valentine trình bày khoảng 18 giờ ngày 17/11/2021 Bùi Thiện N đến thuê phòng 

401, đến khoảng 21 giờ ngày 17/11/2021 Bùi Thiện N tiếp tục thuê thêm phòng 

402. Khi đưa N đến giao nhận phòng 401, phòng 402 thì nhân viên đã kiểm tra 

trong 02 phòng không có chứa gì liên quan đến ma túy, Bùi Thiện N sử dụng 02 

phòng và giữ thẻ ra vào cho đến khi Công an khám xét (khám xét phòng 401 có 

thu giữ thẻ nhựa số “401-25” và “402A”). 

Tài khoản chuyển số tiền 400.000.000 đồng, số 060271271266 

Sacombank mang tên Lê Hoàng S ở Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí 

Minh nhưng chưa làm việc được với ông S. 

Tài khoản nhận số tiền 400.000.000 đồng, số 0000156789 Ngân hàng 

SHB mang tên Đoàn Thị Thanh N1 ở Phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, nhưng bà N1 mở tài khoản giùm cho Linh (không rõ lai lịch), cơ 

quan điều tra đã phong tỏa tài khoản và tiếp tục làm rõ xử lý sau. 

Vật chứng thu giữ của Nguyễn Hửu B có 01 thùng niêm phong ghi vụ 

6306/21, 01 điện thoại di động, 01 xe mô tô biển số 54Y6-6846;  

Thu giữ của Bùi Thiện N 03 gói và 01 hộp carton niêm phong ghi vụ 

6307/21, 1.500 CAD, 700 USD, 39.000.000 đồng, 04 điện thoại di động, 01 máy 
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tính bảng, 01 bình nhựa gắn ống nhựa, nỏ thủy tinh, 01 bộ sử dụng ma túy, 10 

nỏ thủy tinh, 02 cân điện tử, nhiều bịch nylon, 01 thẻ nhựa ghi số 401-25, 01 thẻ 

nhựa ghi số 402A; 01 căn cước công dân và 01 giấy phép lái xe mang tên Phạm 

Hiệp H (Kết quả giám định là giấy giả), Cơ quan điều tra đã tách vụ án “Làm 

giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Tại Bản cáo trạng số 83/CT-VKSTPHCM-P1 ngày 30/01/2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố Nguyễn Hửu B về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và truy tố Bùi Thiện N về tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” theo điểm h khoản 4 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2024/HS-ST ngày 15/3/2024 của Tòa 

án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

1. Căn cứ điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 251; điểm s, t khoản 1 và khoản 

2 Điều 51; Điều 40 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hửu B tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. Buộc bị cáo Nguyễn 

Hửu B nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước. 

2. Căn cứ điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; 

Điều 39 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Bùi Thiện N tù chung thân về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19/11/2021. Buộc bị cáo 

Bùi Thiện N nộp phạt bổ sung số tiền 50.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng; về án phí 

hình sự sơ thẩm; tuyên về quyền được gửi đơn xin ân giảm đến Chủ tịch nước 

và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời kiến nghị Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh, điều tra 

đối với Lê Hoàng S, Đoàn Thị Thanh N1, đối tượng tên Linh, đối tượng tên 

Cường và tiếp tục phong tỏa tài khoản số 0000156789 tại Ngân hàng SHB do 

Đoàn Thị Thanh N1 đứng tên. 

Ngày 18/3/2024, bị cáo Nguyễn Hửu B kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

Ngày 18/3/2024, bị cáo Bùi Thiện N kháng cáo đối với số ma túy thu giữ 

tại phòng số 402 khách sạn Valentine không phải là của bị cáo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 



7 

Bị cáo Nguyễn Hửu B giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì bị 

cáo chỉ là người đồng phạm, giúp sức cho tên Cường; bị cáo tin lời của tên 

Cường là nếu bị bắt thì cũng chỉ ở tù từ vài năm chứ nếu biết bị tử hình thì bị 

cáo sẽ không nhận lời phụ giúp Cường. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hửu B đề nghị xem xét trong suốt 

quá trình từ khi bị bắt cho đến phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm hôm 

nay, bị cáo Nguyễn Hửu B luôn thành khẩn khai báo, tích cực giúp cơ quan điều 

tra phát hiện tội phạm, thể hiện rõ sự ăn năn hối cải, bị cáo còn trẻ, mới 31 tuổi, 

có khả năng cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội, nên đề nghị giảm nhẹ 

cho bị cáo được sống. 

Bị cáo Bùi Thiện N giữ nguyên kháng cáo yêu cầu xem xét số ma túy thu 

giữ tại phòng số 402 khách sạn Valentine không phải là của bị cáo. Bị cáo đã 

điện thoại báo cho lễ tân trả phòng 402 nên bị cáo mang chìa khóa (thẻ nhựa) 

phòng 402 qua để trên bàn của phòng 401 để trả cho khách sạn nhưng chưa kịp 

trả thì bị bắt. Bị cáo không biết số ma túy thu được ở phòng 402 là của ai. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Thiện N đề nghị xem xét bị cáo không 

thừa nhận số ma túy thu giữ trong phòng 402. Cơ quan điều tra không làm rõ 

hành vi giao – nhận ma túy giữa bị cáo B với bị cáo N, chưa làm rõ việc thanh 

toán tiền mua ma túy qua tài khoản, chưa cho đối chất giữa bị cáo B với bị cáo 

N. Mặc dù Tòa án cấp sơ thẩm đã nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhưng 

vẫn chưa làm rõ được số ma túy trong phòng 402 là của ai. Đề nghị áp dụng 

nguyên tắc suy đoán vô tội, trả hồ sơ vụ án để điều tra, xét xử lại. 

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh: Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật tố tụng hình sự, các đơn kháng cáo đều hợp lệ, đủ điều kiện 

giải quyết phúc thẩm; Bản án sơ thẩm tuyên bố bị cáo Nguyễn Hửu B phạm tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, bị cáo Bùi Thiện N phạm tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm h khoản 4 Điều 249 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội, 

không oan và quyết định hình phạt đối với hai bị cáo là tương xứng. Tại phiên 

tòa phúc thẩm không có tình tiết mới nên đề nghị bác kháng cáo của cả hai bị 

cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hửu B và đơn kháng cáo của bị 

cáo Bùi Thiện N đều đảm bảo hình thức, thời hạn, đủ điều kiện giải quyết theo 

thủ tục phúc thẩm. 

Tại Công văn số 467/STP-HC&BTTP ngày 27/10/2023 của Sở Tư pháp 

tỉnh Sóc Trăng và Trích lục cải chính hộ tịch số 136/TLCCHT ngày 30/10/2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung xác định Nguyễn Hửu B dân tộc 

Khmer. 

[2] Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Hửu B và lời khai của bị cáo Bùi 

Thiện N phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản khám xét, 

biên bản thu giữ vật chứng, các bản kết luận giám định, cùng các chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ để xác định: Bị cáo Nguyễn Hửu B có hành 

vi giúp cho đối tượng tên Cường mua bán trái phép chất ma túy để được trả 

công, vào ngày 18/11/2021 trên đường đi giao ma túy cho người mua thì bị cáo 

B bị bắt quả tang tổng cộng 1.995,63 gam Methamphetamine; Bị cáo Bùi Thiện 

N có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khối lượng tổng cộng 1.703,278 gam 

ma túy các loại (gồm 1.675,6614 gam MDMA, 25,794 gam Methamphetamine 

và 1,8226 gam Ketamine). Do đó, Bản án sơ thẩm đã tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Hửu B phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 4 

Điều 251 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; bị cáo Bùi 

Thiện N phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm h khoản 4 

Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng 

người, đúng tội. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo Bùi Thiện N cho rằng bị cáo đã 

trả phòng 402 và mang chìa khóa phòng 402 sang phòng 401 để trả cho khách 

sạn nhưng chưa kịp trả thì bị bắt. Lời khai này của bị cáo là không hợp lý, vì nếu 

bị cáo trả phòng 402 thì khi bị cáo nhận phòng 401 thì bị cáo phải trả chìa khóa 

phòng 402 cho người giao phòng 401 cho bị cáo. Mặt khác, các lời trình bày của 

người quản lý, của nhân viên khách sạn phù hợp với sổ quản lý của khách sạn 

thể hiện vào khoảng 18 giờ ngày 17/11/2021, bị cáo N thuê phòng 402, đến 

khoảng 21 giờ cùng ngày thì N thuê thêm phòng 401, nhân viên khách sạn và N 

có kiểm tra khi giao - nhận phòng 401 và phòng 402 và lúc khám xét khẩn cấp 

thì bị cáo N đang quản lý chìa khóa của cả hai phòng 401 và 402 (thẻ nhựa ghi 

số “401-25” và thẻ nhựa ghi số “402A”) nên việc bị cáo Bùi Thiện N cho rằng 

số ma túy thu giữ trong phòng 402 không phải của bị cáo là không có cơ sở. 

[3] Ma túy là hiểm họa của nhân loại, vì chất ma túy vừa làm khánh kiệt 

về kinh tế, vừa gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe, vừa làm băng hoại nhân 

cách và vừa làm suy đồi đạo đức của những người sử dụng chúng, nên hành vi 
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của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây tác động rất xấu đến trật tự, 

trị an ở địa phương. 

[3.1] Bị cáo Nguyễn Hửu B giúp sức cho tên Cường mua bán ma túy, bị 

bắt quả tang 1.995,63 gam Methamphetamine. Bản án sơ thẩm đã xem xét đầy 

đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là: Đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối 

cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm (Bùi 

Thiện N), mới phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó 

khăn nhưng do bị cáo phạm tội với khối lượng ma túy vượt rất xa mức định 

lượng định khung hình phạt, nên hình phạt mà cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị 

cáo là phù hợp với quy định của pháp luật và tương xứng với tính chất, mức độ 

nguy hiểm hành vi của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm cũng không có tình tiết 

giảm nhẹ gì mới nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo và lời 

bào chữa của luật sư. 

[3.2] Bị cáo Bùi Thiện N tàng trữ trái phép chất ma túy với khối lượng 

tổng cộng 1.703,278 gam ma túy các loại. Bị cáo có quá trình nhân thân rất xấu, 

tuy đã xóa án tích nhưng bị cáo đã nhiều lần bị xét xử về tội phạm ma túy nhưng 

không sửa chữa bản thân lại nghiện ma túy, đã bị bắt buộc chữa bệnh nhưng 

không ăn năn hối cải, vẫn tiếp tục phạm tội với số lượng ma túy đặc biệt lớn, 

vượt rất xa mức định lượng định khung hình phạt. Bản án sơ thẩm đã xem xét 

tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là đã thành khẩn khai báo đối với số ma túy thu giữ 

tại phòng 401, nhưng bị cáo vẫn chưa thể hiện sự thành khẩn đối với số ma túy 

tại phòng 402, nên hình phạt mà cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo là phù 

hợp với quy định của pháp luật và tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm 

hành vi của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm cũng không có tình tiết giảm nhẹ gì 

mới nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo và lời bào chữa của 

luật sư. 

Do chưa có cơ sở để xác định Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2024/HSST 

ngày 31/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đối với bị cáo Bùi Thiện 

N đã có hiệu lực pháp luật hay chưa, nên chưa có cơ sở để tổng hợp hình phạt 

đối với bị cáo trong vụ án này. 

[4] Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đề nghị bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với hai bị cáo là 

phù hợp. 

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng; về án phí 

hình sự sơ thẩm; về kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh tiếp tục xác minh, điều tra đối với Lê Hoàng S, Đoàn Thị Thanh N1, 

đối tượng tên Linh, đối tượng tên Cường và tiếp tục phong tỏa tài khoản số 
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0000156789 tại Ngân hàng SHB do Đoàn Thị Thanh N1 đứng tên, không có 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

[6] Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

2. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hửu B và không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Thiện N; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 

109/2024/HS-ST ngày 15/3/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Hửu B và về tội danh, hình phạt đối với bị 

cáo Bùi Thiện N. 

2.1. Áp dụng điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 251; Các điểm s, t khoản 1 

khoản 2 Điều 51; Điều 40 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hửu B tử hình về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”. Bị cáo Nguyễn Hửu B bị tạm giam từ ngày 18/11/2021, tiếp tục tạm 

giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.  

Buộc bị cáo Nguyễn Hửu B nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng 

(Mười triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bị 

cáo Nguyễn Hửu B được gửi đơn xin ân giảm đến Chủ tịch nước. 

2.2. Áp dụng điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; 

Điều 39 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Bùi Thiện N tù chung thân về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19/11/2021. Tiếp tục tạm 

giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.  

Buộc bị cáo Bùi Thiện N nộp phạt bổ sung số tiền 50.000.000 đồng (Năm 

mươi triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước. 

3. Mỗi bị cáo Nguyễn Hửu B, Bùi Thiện N đều phải nộp án phí hình sự 

phúc thẩm 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/bị cáo. 
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4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng; về án phí 

hình sự sơ thẩm; về kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh tiếp tục xác minh, điều tra đối với Lê Hoàng S, Đoàn Thị Thanh N1, 

đối tượng tên Linh, đối tượng tên Cường và tiếp tục phong tỏa tài khoản số 

0000156789 tại Ngân hàng SHB do Đoàn Thị Thanh N1 đứng tên, không có 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 
 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC; 

- Viện Trưởng VKSNDTC; 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 

- Tòa án nhân dân TP. HCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM; 

- Công an TP.HCM; 

- Sở Tư pháp TP.HCM và tỉnh Sóc Trăng; 

- Cục THADS TP.HCM; 

- Trại tạm giam Công an TP.HCM 

(Trại tạm giam Công an TP.HCM tống 

đạt cho bị cáo); 

- Lưu: HS, NTHN (22b). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Công 

 

 


